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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HƯNG YÊN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc




ĐỀ ÁN

Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND 
ngày     /    / 2024 của UBND tỉnh Hưng Yên)

PHẦN I 
CƠ SỞ PHÁP LÝ, THỰC TRẠNG 

VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH ĐỀ ÁN 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ, 
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
3. Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

4. Luật Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

5. Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
6. Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ;

7. Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
8. Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; 
9. Nghị quyết 17-NQ/CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;

10. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

11. Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
12. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
13. Quyết định 458/QĐ-TTG ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”;

14. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

15. Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;
16. Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu lưu trữ; 

17. Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử;

18. Quyết định số 310/QĐ-VTLTNN ngày 21/12/2012 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành quy trình tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;
19. Công văn số 903/VTLTNN-QLII ngày 21/8/2023 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử;

20. Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

II. THỰC TRẠNG 

1.  Thực trạng về tài liệu lưu trữ tại kho Lưu trữ lịch sử tỉnh.
a) Hiện nay, Trung tâm Lưu trữ lịch sử là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh; tổ chức thực hiện các hoạt động thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; cung cấp dịch vụ công về lưu trữ. Tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử hiện đang lưu giữ, bảo quản khoa học 486,6 mét tài liệu thuộc 78 Phông lưu trữ, được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức từ năm 1952 đến năm 2015. 
b) Năm 2022, 2023, thực hiện chỉnh lý tài liệu theo lộ trình tại Đề án chỉnh lý tài liệu ban hành kèm theo Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Chỉnh lý tài liệu tồn đọng hình thành từ năm 2015 trở về trước tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2024” (sau đây gọi tắt là Đề án chỉnh lý tài liệu), Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trữ thực hiện chỉnh lý 2.589 mét tài liệu tồn đọng, tích đống tại 07 cơ quan, tổ chức, địa phương. Năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện chỉnh lý 2.158 mét tài liệu lưu trữ tại 16 cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh. Số tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn thực hiện giao nộp về Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo yêu cầu đề ra Đề án chỉnh lý tài liệu và theo quy định của Luật lưu trữ trong năm 2024 là khoảng 161,67 mét giá tài liệu.

c) Tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và dự kiến giao nộp năm 2024 bao gồm bản gốc, bản chính, bản sao có giá trị pháp lý, là khối tài liệu quan trọng, phản ánh mọi hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nếu chúng bị hư hỏng do các tác nhân của thiên nhiên hoặc do các tác nhân khác thì sẽ vĩnh viễn không thể phục hồi được. 
2. Thực trạng tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Quy trình khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử hiện nay tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử: Cá nhân có nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử đến trực tiếp tại Trung tâm, xuất trình giấy giới thiệu, công văn (hoặc giấy tờ tùy thân cá nhân); Lưu trữ viên trình xin ý kiến phê duyệt của lãnh đạo; đăng ký vào sổ khai thác  tài liệu của Trung tâm; Lưu trữ viên tra tìm danh mục tài liệu trong sổ mục lục sau đó tìm tài liệu tại kho; Lưu trữ viên lấy tài liệu ở kho phôtô, sao lục tài liệu và trình Lãnh đạo Trung tâm ký chứng thực nếu có yêu cầu. Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ của tỉnh tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trong những năm qua, nhìn chung đảm bảo phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm còn chưa được chủ động trong nhiều lĩnh vực như: Thông báo, công bố, trưng bày, triển lãm, nghiên cứu biên soạn, xuất bản sách chỉ dẫn các phông lưu trữ trong Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh, hoạt động giới thiệu chuyên đề tài liệu lưu trữ còn hạn chế, vì tình trạng quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ chủ yếu bằng phương pháp thủ công truyền thống phổ biến như hiện nay tại Trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu chung theo tinh thần của Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ chưa đạt yêu cầu về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Do tài liệu lưu trữ được hình thành ngày càng nhiều, việc tìm kiếm thủ công sẽ ngày càng mất thời gian và khó khăn hơn. Vì vậy, ngoài việc lưu trữ tài liệu giấy bằng phương pháp truyền thống bảo quản trong kho còn cần thêm một cách lưu trữ khác đó là lưu trữ tài liệu dưới dạng file ảnh. Việc này nhằm tăng tính an toàn cho tài liệu lưu trữ và hạn chế khai thác trên tài liệu gốc, sẽ tăng cường bảo vệ tài liệu, tránh gây rách nát và thất thoát tài liệu ngoài ý muốn.

Lưu trữ tài liệu giấy còn có nguy cơ mất thông tin, dữ liệu do các sự cố ngoài ý muốn như hỏa hoạn, thiên tai, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ... là vô cùng lớn; việc tìm kiếm tài liệu khó khăn hoặc mất rất nhiều thời gian và công sức, thời gian xử lý không đáp ứng yêu cầu công việc do việc tìm kiếm hồ sơ khó khăn.

Từ nhu cầu thực tế, việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ ngày càng lớn. Tuy nhiên, với cách quản lý như hiện nay, việc gắn kết giữa tài liệu trên giấy và tài liệu trên file còn hạn chế, khiến việc khai thác gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, việc thường xuyên khai thác tài liệu gốc, sao chụp tài liệu gốc như hiện nay sẽ dẫn đến những tài liệu bảo quản vĩnh viễn sẽ dễ nhàu nát, không đảm bảo lưu trữ được lâu dài. Trước tình hình đó, đòi hỏi cần xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ tài liệu điện tử để quản lý, sử dụng khai thác tài liệu lưu trữ của tỉnh một cách hiệu quả.
3. Thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu và phần mềm số hóa tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên.
Trong những năm qua, Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã quan tâm đến công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đã quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng Kho lưu trữ, phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày ngày 07/9/2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử. Sau khi chỉnh lý tài liệu, tài liệu cơ bản được sắp xếp, phân loại theo từng vấn đề và được bảo quản an toàn, khoa học trên giá, kệ, giúp cho việc khai thác sử dụng tài liệu nhanh chóng, kịp thời. Tổ chức bàn giao, nộp lưu vào lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tỉnh những hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn theo quy định.
Tuy nhiên, việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ nhằm giải quyết tình trạng tài liệu lưu trữ tích đống đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện số hóa để bảo quản, phục vụ phát huy giá trị tài liệu, công bố, trưng bày và triển lãm trong thời gian tới. Để bảo vệ tài liệu lưu trữ gốc khỏi bị huỷ hoại do tác động của lý hóa trong quá trình sử dụng lâu dài và tăng cường khả năng tiếp cận tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của cơ quan nhà nước. Đến hết năm 2023, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh được UBND tỉnh, Sở Nội vụ quan tâm đầu tư, bố trí một số trang thiết bị công nghệ để thử nghiệm số hóa gồm: 03 máy scan khổ A3, 01 máy scan khổ A4 đứng; 03 máy scan khổ A3 ngang; 0 máy scan sách khổ A2; 01 máy scan bản đồ khổ A0; phần mềm Lưu trữ và máy chủ. 

Đến hết năm 2023, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã thực hiện số hóa 1.203.898 trang văn bản, tương đương 250,25 mét giá tài liệu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin số hóa hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giúp việc khai thác nội dung văn bản được dễ dàng, nhanh chóng hơn; tăng khả năng bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của tài liệu; mang lại khả năng truy xuất, tìm kiếm thông tin toàn văn bản ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ thời điểm nào; dễ dàng mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tài liệu; đảm bảo tính bảo mật cao của tài liệu; cắt giảm chi phí tối đa cho việc quản lý và không gian lưu trữ. Tổ chức sử dụng, khai thác hiệu quả tài liệu lưu trữ lịch sử, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, lịch sử và các yêu cầu khác theo quy định của Luật Lưu trữ.
III.  SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Tài liệu lưu trữ là nguồn tư liệu, sử liệu chính xác, phản ánh đầy đủ, toàn bộ lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cá nhân cùng với sự xây dựng, phát triển của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, xã hội, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nghiên cứu, hoạch định chiến lược, chính sách, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và phục vụ các mục đích nghiên cứu giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, người dân và doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tài liệu lưu trữ trải qua thời gian tồn tại lâu dài cùng với những tác động của thiên nhiên, môi trường, khí hậu, điều kiện bảo quản và các việc khai thác, sử dụng tài liệu có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của tài liệu hoặc sự phát triển của nấm mốc, côn trùng nên phần lớn tài liệu bị xuống cấp,  hư hỏng hoặc đang bị hư hỏng ở mức độ khác nhau. Tình trạng này nếu để kéo dài sẽ khó khăn cho việc quản lý chặt chẽ tài liệu, hạn chế việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, để bảo vệ, bảo quản an toàn bản gốc, bản chính tài liệu lưu trữ trong mọi tình huống và giữ được thông tin quan trọng chứa trong tài liệu lưu trữ để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước, cần phải thực hiện các giải pháp khoa học, nghiệp vụ lưu trữ. Trong các giải pháp đó, giải pháp số hóa tài liệu lưu trữ là một trong các giải pháp cần được đặc biệt quan tâm.

2. Trong những năm gần đây việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã trở thành xu thế tất yếu, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin và tiết kiệm chi phí. Ứng dụng phát triển CNTT là nhiệm vụ bắt buộc đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm và tạo điều kiện để thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Số hóa tài liệu lưu trữ là việc thực hiện số hóa các loại hình tài liệu lưu trữ từ các vật mang tin khác như: tài liệu nền giấy, ảnh, phim ảnh, tài liệu âm thanh... (trong đó phần lớn là tài liệu lưu trữ nền giấy) để lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất. Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm cải cách nền hành chính, hiện đại hóa cơ quan, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đã được thể hiện rõ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình về cải cách hành chính của đất nước. Hiện nay, CNTT đã được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Ứng dụng CNTT vào công tác văn thư, lưu trữ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần giải quyết một cách nhanh nhất trong khâu chuyển giao và lưu văn bản, thể hiện được tính khoa học, tính hiện đại trong giải quyết công việc.
Đặc biệt với việc phát triển Chính phủ điện tử dẫn tới sự ra đời của tài liệu điện tử (một loại hình tài liệu lưu trữ mới) đã tác động đến công tác lưu trữ và yêu cầu về số hóa tài liệu, chuyển tài liệu từ dạng truyền thống sang tài liệu dạng số nhằm nâng cao tuổi thọ tài liệu gốc và phục vụ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu tra cứu tài liệu lưu trữ mọi lúc, mọi nơi. 
3. Tài liệu lưu trữ được số hóa sẽ tạo cơ sở cho công tác bảo quản tài liệu lưu trữ lịch sử một cách “Toàn vẹn” thông qua quy trình số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử dạng tài liệu giấy sang dạng tài liệu số, hoặc dữ liệu số nhằm kéo dài tuổi thọ của tài liệu lưu trữ lịch sử bản gốc, thực hiện giải pháp của quy trình bảo quản và bảo hiểm tài liệu lưu trữ lịch sử; đồng nhất các loại hình tài liệu; quản lý và khai thác tập trung. Đồng thời, phục vụ tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ lịch sử và cung cấp tốt nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử và các nhu cầu chính đáng khác của người dân. Điều đó khẳng định việc quản lý tập trung, thống nhất tài liệu lưu trữ các phông lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn để tạo lập cơ sở dữ liệu số hoá của tỉnh.

Chính vì vậy, việc xây dựng và triển khai công tác tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiến tới hiện đại hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, lưu trữ tài liệu của tỉnh. Việc xây dựng Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên” hiện nay là thực sự cần thiết và cấp bách, nhằm bảo vệ, bảo đảm an toàn tài liệu, kịp thời số hóa những tài liệu có tình trạng vật lý xuống cấp, kém, dễ hỏng, rách, nát khi sử dụng bản giấy, nhất là những tài liệu có tần suất khai thác cao, sử dụng thường xuyên. Đây là biện pháp tối ưu, với số hóa dữ liệu, lập hồ sơ điện tử giúp giải quyết việc lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, kết nối hay tìm kiếm thông tin dễ dàng, cắt giảm chi phí tối đa cho việc quản lý và không gian lưu trữ. Đồng thời, góp phần thực hiện mục tiêu lưu trữ tài liệu điện tử, phục vụ các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính phủ số, xã hội số thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
PHẦN II 
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động lưu trữ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Chuyển phương thức hoạt động của lưu trữ truyền thống sang lưu trữ điện tử, tạo điều kiện phục vụ cung cấp dịch vụ công một cách nhanh chóng, chính xác và bảo đảm chất lượng; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp và cung cấp thông tin phục vụ tra cứu của tổ chức, cá nhân.

b) Mục tiêu cụ thể

- Tài liệu lưu trữ được số hóa đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả; bảo đảm có các bản sao lưu dự phòng tài liệu lưu trữ gốc và hỗ trợ việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng, kiểm soát tài liệu.

- Chuyển đổi việc khai thác tài liệu lưu trữ trực tiếp bản gốc bằng giấy sang khai thác dưới dạng file điện tử, giúp cho việc khai thác cung cấp thông tin được nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm thời gian; góp phần cải cách hành chính, nâng cao hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, kéo dài tuổi thọ của văn bản gốc (bằng giấy).

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý tài liệu lưu trữ, bảo đảm cho việc khai thác và sử dụng các tài liệu này một cách tối ưu nhất.

- Tiến hành số hóa 34 phông lưu trữ, tương đương 402,15 mét giá tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên, thời gian tài liệu lưu trữ từ năm 1983 đến năm 2015 đang được bảo quản tại kho lưu trữ lịch sử của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tài liệu lưu trữ được số hóa phải là các tài liệu đã được chỉnh lý khoa học có giá trị pháp lý, giá trị bảo quản vĩnh viễn và có giá trị lịch sử đang được lưu giữ tại kho lưu trữ lịch sử tỉnh của Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ.

b) Tài liệu lưu trữ của mỗi hồ sơ lưu khi quét (scan) xong được lưu dưới dạng các file điện tử và tích hợp vào cơ sở dữ liệu.

c) Quá trình số hóa tài liệu lưu trữ phải bảo đảm tính pháp lý và tính trung thực theo trật tự của hồ sơ, tài liệu; tuân thủ theo đúng các quy trình kỹ thuật theo quy định của pháp luật và do phần mềm cung cấp.
d) Phần mềm số hóa tài liệu lưu trữ được xây dựng phải bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ kết nối và lưu trữ dữ liệu điện tử với hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành và các tiêu chuẩn về dữ liệu đặc tả do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ quy định.
II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Phạm vi thực hiện Đề án
Bao gồm tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn đang được bảo quản tại Trung tâm lưu trữ lịch sử và tại các cơ quan, tổ chức đã chỉnh lý năm 2023 và số hóa tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn theo Đề án Chỉnh lý tài liệu, thực hiện giao nộp năm 2024 theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử năm 2024.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2025.

3. Quy trình thực hiện số hóa tài liệu
a) Số lượng tài liệu lưu trữ thực hiện số hóa thuộc 34 phông (Phụ lục kèm theo)

Thời gian thực hiện: Từ năm 2025

b) Xây dựng quy trình số hóa tài liệu lưu trữ

- Lập kế hoạch chuẩn bị tài liệu để số hóa

+ Khảo sát, lựa chọn, thống kê tài liệu.

+ Lấy hồ sơ từ trên giá xuống, vận chuyển đến nơi nhận tài liệu, bàn giao tài liệu thực hiện số hóa.

+ Làm vệ sinh tài liệu.

- Xây dựng dữ liệu đặc tả

+ Thực hiện các bước biên mục phiếu tin: In, sao chụp phiếu tin; biên mục phiếu tin; kiểm tra kết quả biên mục phiếu tin; rà soát, chỉnh sửa việc biên mục phiếu tin.

+ Bàn giao tài liệu, phiếu tin cho bộ phận bảo quản và nhập dữ liệu.

- Nhập phiếu tin

- Số hóa tài liệu

- Tiếp nhận tài liệu đã được số hóa

- Tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ thông tin để quản lý, vận hành và sử dụng.

c)  Xác định đơn giá tiền lương và kinh phí hạ tầng công nghệ thông tin

Căn cứ vào các văn bản Luật quy định để xây dựng dự toán kinh phí, cụ thể:

- Định mức lao động chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu và số hóa tài liệu lưu trữ đối với tài liệu đã biên mục phiếu tin và chưa số hóa tài liệu quy định.

- Định mức trang thiết bị, vật tư văn phòng phẩm số hóa tài liệu lưu trữ.

- Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

d) Năng lực thực hiện

- Các dịch vụ là tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân, được cơ quan chức năng cấp phép, có đủ năng lực về chuyên môn, kỹ thuật ngành số hóa tài liệu lưu trữ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh thực hiện.

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ phối hợp với chủ đầu tư, dịch vụ thực hiện trong việc tiếp nhận, bàn giao đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
4. Kinh phí thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ

a) Căn cứ pháp lý xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án
- Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế, kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy.

- Áp dụng mức lương cơ sở hiện hành 2.340.000đ 

b) Tổng số trang A4 tài liệu dự kiến số hóa là: 2.128.469 trang, tương đương 402,15 mét giá.

c) Dự kiến kinh phí để thực hiện Đề án số hóa.

- Chi phí nhân công: Áp dụng quy định tại Phụ lục II Thông tư số 04/2014/TT-BNV và quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 12/2010/TT-BNV.

- Chi phí nhân công xây dựng các văn bản hướng dẫn: Áp dụng quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2014/TT-BNV và quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 12/2010/TT-BNV.

- Chi phí văn phòng phẩm: Áp dụng quy định tại Phụ lục V Thông tư số 04/2014/TT-BNV.

- Chi phí lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT: 

= (chi phí nhân công, chi phí nhân công xây dựng các văn bản hướng dẫn + chi phí văn phòng phẩm) x 0,2% (Áp dụng định mức quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP).

- Chi phí thẩm định E-HSMT, thẩm tra kết quả đấu thầu

= (chi phí nhân công, chi phí nhân công xây dựng các văn bản hướng dẫn + chi phí văn phòng phẩm) x 0,1% (Áp dụng định mức quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP)

- Chi phí đăng thầu: Áp dụng định mức quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.

d) Lộ trình thực hiện Đề án: từ năm 2025.

5. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Phổ biến, quán triệt, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm, ý thức ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức làm công tác lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử; tổ chức tập huấn, chuyển giao, hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác tài liệu liệu số hóa, trích xuất dữ liệu tài liệu số hóa để phục vụ nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của tổ chức, cá nhân.
b) Giải pháp kỹ thuật

- Sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, phần mềm lưu trữ và các trang thiết bị như máy tính, máy scan đã được cung cấp tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử để thực hiện Đề án số hóa tài liệu lưu trữ.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm lưu trữ thực hiện nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu và ký số đối với tài liệu lưu trữ điện tử.
- Nâng cấp, mở rộng, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu, thông tin với phần mềm Lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, phục vụ kết xuất, giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.
c) Giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực

Hằng năm, Sở Nội vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm số hóa thực hiện chuyển giao công nghệ, hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác tài liệu liệu số hóa, trích xuất dữ liệu tài liệu số hóa để phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của tỉnh, phục vụ nhu cầu khai thác tài liệu lưu trữ của độc giả.
d) Giải pháp tài chính

Hằng năm, căn cứ tình hình tài chính ngân sách nhà nước, chế độ chi tiêu từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí để thực hiện Đề án, bao gồm việc nâng cấp Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm số hóa tài liệu lưu trữ, kinh phí số hóa và kinh phí văn phòng phẩm theo lộ trình của Đề án.
đ) Kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án

- Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện nội dung Đề án theo quy định và theo Kế hoạch; thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ hằng năm về tình hình triển khai thực hiện nội dung của Đề án.
- Hằng năm, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Đề án.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. SỞ NỘI VỤ
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo lộ trình và theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm theo đúng quy định, đúng tiến độ, hiệu quả.
2. Tổ chức quản lý và điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Đề án cụ thể; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Đề án được giao hàng năm theo đúng quy định của pháp luật.
3. Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện về năng lực chuyên ngành số hóa tài liệu lưu trữ đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2023, các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
4. Thẩm định chất lượng hoạt động số hóa tài liệu lưu trữ trước khi thực hiện quyết toán.
5. Chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tiếp nhận, đồng bộ, kết nối, chia sẽ dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ đã được số hóa của tỉnh (kho lưu trữ số) theo đúng quy định của pháp luật.
6. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn hoặc các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Đề án cho phù hợp.

7. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.
II. SỞ TÀI CHÍNH
1. Hằng năm, căn cứ tình hình tài chính ngân sách của tỉnh, chế độ chi tiêu từ nguồn ngân sách nhà nước, khả năng cân đối tài chính ngân sách của tỉnh, tổ chức thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Đề án theo lộ trình, theo Kế hoạch và theo quy định của pháp luật, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí thực hiện Đề án cho Sở Nội vụ để thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo đúng quy định của pháp luật về tài chính ngân sách Nhà nước.
2. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, thẩm định, thanh tra, kiểm tra việc lập dự toán, việc sử dụng kinh phí và việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
III. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin đối với Hệ thống Quản lý hồ sơ lưu trữ điện tử.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ triển khai, thiết lập, kết nối, liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh về lập hồ sơ điện tử với phần mềm Lưu trữ lịch sử nhằm phục vụ kết xuất, giao nộp hồ sơ tài liệu điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

3. Triển khai việc kết nối và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của tỉnh và cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ khi có yêu cầu.

4. Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm lưu trữ thực hiện nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu và ký số đối với tài liệu lưu trữ điện tử.
Phụ lục 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ 

TẠI TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

	Stt
	Tên cơ quan, tổ chức

	Năm tài liệu
	Số trang tài liệu (A4)
	Số mét tài liệu

	
	Năm 2025
	
	1.130.611
	

	1
	HĐND tỉnh
	1997-2007
	27.072
	11,1

	2
	Kho bạc Nhà nước tỉnh
	1997-2007
	20.188
	6,43

	3
	Kho bạc NN Thị xã Hưng Yên
	1983-1996
	1.305
	0,5

	4
	Kho bạc NN huyện Kim Động
	1997-2007
	3.389
	1

	5
	Kho bạc NN huyện Khoái Châu
	1990-2007
	7.476
	5,65

	6
	Kho bạc NN huyện Phù Cừ
	1997-2007
	980
	0,45

	7
	Kho bạc NN huyện Tiên Lữ
	1997-2007
	4.503
	1,57

	8
	Kho bạc NN huyện Ân Thi
	1990-2007
	7.037
	2,35

	9
	Kho bạc NN huyện Yên Mỹ
	1999-2010
	4.609
	1,5

	10
	Kho bạc NN huyện Văn Giang
	1997-2007
	3.392
	1

	11
	Kho bạc NN huyện Văn Lâm
	1997-2007
	7.188
	2,1

	12
	Kho bạc NN huyện Mỹ Hào
	1989-2007
	2.203
	0,9

	13
	Sở Công nghiệp
	1997-2008
	4.699
	2,7

	14
	Sở Công thương
	2008-2011
	4.641
	0,71

	15
	Sở Thương mại và Du lịch
	1997-2008
	2.772
	1,1

	16
	Sở LĐTB&XH
	1997-2015
	75.992
	16,58

	17
	Sở Tư pháp
	1997-2011
	2.805
	1

	18
	Sở KH&ĐT
	1997-2011
	1.416
	0,5

	19
	Cục thuế tỉnh
	1997-2011
	16.152
	2,7

	20
	Chi cục Quản lý thị trường
	2010-2017
	3.259
	1

	21
	Sở Giáo dục và đào tạo
	1997-2019
	40.081
	7,2

	22
	Công ty thị chính
	1993-2011
	2.491
	1

	23
	Công ty TNHHMTV môi trường và công trình đô thị
	2012-2018
	3.983
	1

	24
	Ban quản lý các khu công nghiệp
	2004-2016
	12.775
	6

	25
	Huyện Văn Lâm
	1997-2011
	53.639
	10,7

	26
	Huyện Văn Giang
	1997-2011
	60.795
	12,7

	27
	UBND thành phố Hưng Yên
	2015 trở về trước
	297.997
	42,5

	28
	UBND huyện Ân Thi
	2015 trở về trước
	282.941
	46,075

	29
	UBND huyện Khoái Châu
	2015 trở về trước
	174.831
	32,47

	
	Năm 2026
	
	997.858
	

	30
	UBND huyện Kim Động
	2015 trở về trước
	306.781
	67

	31
	UBND huyện Phù Cừ
	2015 trở về trước
	181.982
	35,13

	32
	UBND huyện Tiên Lữ
	2015 trở về trước
	67.739
	11,775

	33
	UBND huyện Yên Mỹ
	2015 trở về trước
	361.305
	50,51

	34
	UBND thị xã Mỹ Hào
	2015 trở về trước
	80.051
	17,25

	
	Tổng cộng
	
	2.128.469
	402,15


